
1 

Phụ lục I 

DANH MỤC PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA NGÀNH NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI  
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai) 

 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG  

1  1.010824 
Hưởng trợ cấp khi người có công 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 12 ngày 

làm việc xuống 10 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 4 Điều 122, 123, 

124 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm d, khoản 12, mục B, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành Quyết định 

số 639/QĐ-BNV ngày 20/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc 

phạm vi chức năng của Bộ Nội vụ. 

2  1.010828 
Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có 

công với cách mạng. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 12 ngày 

làm việc xuống 10 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 4 Điều 122, 123, 

124 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm 28.4, khoản 28, mục 

II, phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh 

vực người có công thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

3  1.010827 
Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ 

cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 12 ngày 

làm việc xuống 10 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi điểm b khoản 1 và khoản 

2 Điều 131 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm 27.4, khoản 27, mục 

II, phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh 

vực người có công thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

II LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG  

4  2.000111 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động cho doanh nghiệp. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 20 ngày 

làm việc xuống 14 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 02 Điều 36 Nghị 

định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm 2.3, khoản 2, mục II, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 323/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh 

vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng 

nhiệm vụ quản lý của Bộ Nội vụ. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

III LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

5  1.014201 

Gia hạn giấy phép lao động đối với 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam. 

Giải thời gian giải 

quyết từ 10 ngày 

làm việc xuống 09 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm 4, khoản VI, phần II 

nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính ban hành kèm theo 

Quyết định số 526/QĐ-BNV ngày 13/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung liên quan đến người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ 

6  1.013704 

Báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại 

hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 

hội. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 60 ngày 

làm việc xuống 45 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi Điều 21 Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản III, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

7  1.013707 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 60 ngày 

làm việc xuống 45 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 3, Điều 32 Nghị 

định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản V, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

8  1.013702 
Công nhận ban vận động thành lập 

hội. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 30 ngày 

làm việc xuống 25 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 3, Điều 8 Nghị định 

số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản I, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

9  1.013703 Thành lập hội. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 60 ngày 

làm việc xuống 45 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 2, Điều 13 Nghị 

định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản II, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 



5 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

10  1.013708 Hội tự giải thể. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 45 ngày 

làm việc xuống 30 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 34 

Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản VI, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

11  1.013710 

Hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực tế 

bị mất hoặc giảm sút cho người đang 

trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập 

đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức 

khỏe. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 10 ngày 

làm việc xuống 09 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Không. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ:  

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 

02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 

09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, 

mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ 

thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe. 

+ Sửa đổi điểm 4, khoản VIII, mục 1, phần II nội dung cụ 

thể từng TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

12  1.013711 
Cấp giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 60 ngày 

làm việc xuống 45 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 7, Điều 1 Nghị định 

số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản IX, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

13  1.013714 
Cấp lại giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 60 ngày 

làm việc xuống 45 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 10, Điều 1 Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản XII, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

14  1.013716 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 60 ngày 

làm việc xuống 45 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: Sửa đổi khoản 17, Điều 1 Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.  

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: Sửa đổi điểm 4, khoản XIV, mục 1, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nội vụ. 

II LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

15  1.010805 

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối 

với Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng Lao động trong 

thời kỳ kháng chiến. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 05 ngày 

làm việc xuống 03 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 32 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng giảm 

thời gian xác nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã từ 05 

ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ giấy tờ theo quy định. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm d, khoản 12, mục D, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 556/QĐ-BNV ngày 21/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ quy định tại Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt giảm, phân cấp, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh 

vực nội vụ. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

16  1.010833 
Cấp giấy xác nhận thân nhân của 

người có công. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 05 ngày 

làm việc xuống 03 

ngày làm việc. 

- Kiến nghị Chính phủ: sửa đổi khoản 2 Điều 116 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm 1.4, khoản 1, mục IV, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh 

vực người có công thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

17  1.010778 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 05 ngày 

làm việc xuống 03 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: sửa đổi khoản khoản 2 Điều 24 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm d, khoản 2, mục A, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 556/QĐ-BNV ngày 21/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ quy định tại Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt giảm, phân cấp, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh 

vực nội vụ. 

18  1.010803 
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ. 

Giảm thời gian giải 

quyết từ 17 ngày 

làm việc xuống 15 

ngày làm việc 

- Kiến nghị Chính phủ: sửa đổi khoản khoản 2 Điều 28 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hoặc nhóm TTHC 

Nội dung kiến 

nghị, đề xuất đơn 

giản hóa/ Thực thi 

đơn giản hóa  

Văn bản, quy định kiến nghị đơn giản hóa 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ: sửa đổi điểm d, khoản 3, mục D, 

phần II nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo 

Quyết định số 556/QĐ-BNV ngày 21/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ quy định tại Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt giảm, phân cấp, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh 

vực nội vụ. 
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